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HẠNG MỤC TUYỂN SINH 

アクア日本語学院名古屋 

 AQUA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL NAGOYA 

 

1. Số người tuyển sinh 

 

Khoá học 2 năm・1 năm 9 tháng・ 1 năm 6 tháng・1 năm 3 tháng 

Nhập học kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 

360 người 

 

2. Điều kiện nộp đơn 

Người có mục tiêu học nâng cao tiếng nhật, người có nguyện vọng học lên các trường đại 

học, dạy nghề, cao học (Khoá học 2 năm・1 năm 9 tháng・ 1 năm 6 tháng・1 năm 3 tháng 

(Nhập học kỳ tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1) 

 Ứng viên đạt đủ từ 1 đến 10 điều kiện sau đây: 

⚫ Người đã hoàn tất chương trình phổ thông 12 năm (5 năm tiểu học, 4 năm trung học cơ 

sở, 3 năm trung học phổ thông) 

⚫ Khi nhập học tại trường đủ 18 tuổi 

⚫ Có kế hoạch du học và kế hoạch tương lai rõ ràng, và có mục đích học lên các trường như 

đại học, trường nghề... 

⚫ Nhập học kỳ tháng 4: trình độ tiếng nhật bằng tương đương A1 trở lên, nhập học kỳ tháng 

7: trình độ tương đương A2, nhập học kỳ tháng 10: từ trình độ A2 trở lên, nhập học kỳ 

tháng 1: trình độ tương đương B1 

⚫ Có người bảo lãnh (người chi trả kinh phí) đáng tin cậy 

⚫ Có sức khỏe tốt, không có những bệnh nguy hiểm liên quan đến quá trình tiếp tục du học 

⚫ Không có hình xăm (hình tẩy xóa) 

⚫ Người có những thủ tục phù hợp, được sự cho phép nhập cảnh vào Nhật 

⚫ Người mà bản thân và gia đình không có tiền sử phạm tội, lưu trú bất hợp pháp tại Nhật 

⚫ Người trong vòng 2 năm về trước không đến nhật với tư cách tu nghiệp sinh 

⚫ Người có thể giao tiếp/sử dụng một trong các ngôn ngữ sau trong cuộc sống sinh hoạt 

hằng ngày như (tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Sinhala, tiếng Trung). 
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3.Về việc nhận hồ sơ 

Các bạn muốn nhập học trước tiên hãy đăng ký với trường theo hình thức sau: 

1. Các bạn học sinh có nguyện vọng nhập, thì bên công ty hãy gửi các giấy tờ như giấy nhập 

thông tin nhập học, sơ yếu lý lịch, lý do du học, đơn cam kết bảo lãnh, bằng cấp năng lực 

tiếng nhật (người đã có bằng)... vào mail của trường. Sau đó các công ty liên hệ với phía 

trường và hẹn lịch phỏng vấn. Phí tuyển sinh hãy tham khảo file đính kèm. 

2. Thời hạn nộp đơn.  

 

Nhập học tháng 4 Từ tháng 7đến 31/08 hàng năm  

Nhập học tháng 7 Từ tháng 11 đến 31/12 hàng năm  

Nhập học tháng 10 Từ tháng 02 đến 31/03 hàng năm 

Nhập học tháng 1 Từ tháng 05 đến 30/06 hàng năm 

※ Lưu ý: Thời hạn nộp đơn. tùy theo mỗi năm và tùy theo số lựợng tuyển sinh của từng 

kỳ nên hãy liên hệ trực tiếp với trường để nắm được rõ thông tin. 

 

3. Nội dung thi: xét duyệt hồ sơ, thi viết và phỏng vấn (Phần hỏi đáp bằng tiếng Nhật và 

các ngôn ngữ khác được ghi trong mục điều kiện dự tuyển số 11.). 

 

4.  Những giấy tờ hồ sơ cần thiết  

Sau khi phỏng vấn, nhận đựợc kết quả báo đỗ hãy chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau đây. Nếu 

đến kỳ hạn mà không nộp và khi nộp các giấy tờ  khô ng đá ng tin cá  y các bạn sẽ có khả năng 

bị mất tư cách nhập học vào trường nên cần chú ý.  

1. Hồ sơ liên quan đến người có nguyện vọng nhập học  

1. Hồ sơ có form mẫu của trường 

Đơn xin nhập học, Sơ yếu lý lịch, Lý do du học 

2. Giấy tờ do các cơ quan khác phát hành 

Bằng năng lực tiếng nhật, Bằng tốt nghiệp, Học bạ, Bản sao hộ chiếu, căn cước công dân,  

Bản sao hộ khẩu, và các giấy tờ khác nếu trường yêu cầu. 

3. Ảnh 10 tấm 3x4 
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2. Giấy tờ chứng minh khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí của người bảo 

lãnh 

1. Hồ sơ có form mẫu của trường 

Đơn cam kết bảo lãnh 

2. Giấy tờ do các cơ quan khác phát hành 

Các giấy tờ chứng minh quá trình hình thành tài sản và thu nhập có thể chi trả kinh phí (giấy 

chứng minh số dư tài sản, bản sao sổ tiết kiệm có ghi rõ số tiền trong vòng 3 năm, giấy xác 

nhận công việc, giấy đăng ký và nộp thuế..v..v..) Các giấy tờ chứng minh quan hệ của người 

bảo lãnh và người có nguyện vọng nhập học (Giấy tờ chứng minh quan hệ có công chứng), và 

các giấy tờ khác nếu trường yêu cầu.  

5.Quy trình từ lúc nộp hồ sờ cho tới lúc nhập học 

 

5. Các bước nộp hồ sơ cho đến khi nhập học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Nộp hồ sơ 

nhập học 

⑤ Nộp tiền học phí ⑦ Nhận visa 

②Thẩm 

tra hồ sơ 

③Phát hành 

giấy báo nhập 

học 

④ Nộp hồ sơ 

lên cục xuất 

nhập cảnh 

xin visa 

⑥ Gửi giấy chứng 

nhận tư cách lưu 

trú, giấy báo nhập 

học 

⑨ Hỗ trợ làm thủ tục 

nhập học và làm quen 

với cuộc sống ở nhật. 

Người có nguyện vọng nhập học 

HỌC VIỆN  NHẬT  NGỮ AQUA  NAGOYA 
 

⑧Bay 

sang nhật 
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6. Về ký túc xá học sinh 

Ở trường Aqua Nagoya chúng tôi đối với những học sinh lần đầu đến nhật, để có được một 

cuộc sống ổn định, chúng tôi đã chuẩn bị những trang thiết bị kí túc xá cho các bạn. Đầu tiên 

thì các bạn sẽ sống ở ký túc xá gần trường và sau đó sẽ đi học từ kí túc xá đến trường. 

１．Về việc sống ở ký túc xá 

1) Các học viên sẽ sống trong kí túc xá nhà trường do nhà trường chỉ định trong vòng 6 

tháng. Sau 6 tháng nếu muốn chuyển ra ngoài các bạn có thể chuyển.  

※Không chỉ giới hạn các bạn có người thân, gia đình bên Nhật, mà các bạn muốn 

chuyển ra ngoài thì hãy bàn thảo với trường nhé. 

2) Nhà trường cho các bạn mượn miễn phí các đồ gia dụng, các thiết bị điện gia dụng 

( máy giặt, điều hoà, nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp ga..v..v)  

3) Nhà trường cho các bạn mượn miễn phí xe đạp trong thời gian học tại trường, và sử 

dụng miễn phí Internet.  

4)  

２．Về các khoản phí kí túc xá 

⚫ Chi phí ban đầu khi chuyển vào khí túc xá là 29,000 yên ※Khoản tiền này các học viên 

vui lòng đóng cùng với. các khoản học phí 

⚫ Tiền kí túc xá sẽ là 29,000 yên/ tháng 

Phí nhập phòng Tiền hàng tháng  Bảo hiểm  Khoản khác  

29,000 yên  29,000 yên  500 yên/ tháng  Điện・Nước・Ga (trả riêng) 

 

※Miễn phí tiền Internet  
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7. Về việc đóng các khoản học phí 

Về các khoản phí cần nộp trường sẽ gửi thông báo hướng dẫn, và hãy đóng cho đến ngày chỉ 

định của phía nhà trường.  

Trường hợp thông qua công ty du học hoặc trường học hãy làm theo hướng dẫn của người uỷ 

nhiệm của công ty và trường học đó. 

Chú ý) Theo cải cách từ luật của đất nước nhật bản từ tháng 10 năm 2019 thuế là 10%, theo 

đó phần tiền thuế học sinh sẽ trở thành người chịu trách nhiệm. 

 

1. Gửi kèm bảng chi phí 

KHÓA HỌC KHÓA 2 NĂM KHÓA HỌC 1 NĂM 9 THÁNG 

Phí nhập học ¥70,000 Phí nhập học ¥70,000 

Phí tuyển sinh ¥30,000 Phí tuyển sinh ¥30,000 

Phí giờ học ¥1,260, 000 Phí giờ học ¥1,102,500 

Phí tài liệu ¥60,000 Phí tài liệu ¥52,500 

Phí trang thiết bị ¥30,000 Phí trang thiết bị ¥26,250 

Phí hoạt động ngoại khóa ¥40,000 Phí hoạt động ngoại khóa ¥35,000 

Phí bảo hiểm  ¥10,000 Phí bảo hiểm  ¥10,000 

Phí quản lý sức khỏe ¥4,000 Phí quản lý sức khỏe ¥3,500 

Phụ phí thuế ¥150,400 Phụ phí thuế ¥132,975 

Tổng  ¥1,654,400 Tổng  ¥1,462,725 

KHÓA HỌC  1 NĂM 9 THÁNG KHÓA HỌC 1 NĂM 3 THÁNG 

Phí nhập học ¥70,000 Phí nhập học ¥70,000 

Phí tuyển sinh ¥30,000 Phí tuyển sinh ¥30,000 

Phí giờ học ¥945,000 Phí giờ học ¥787,500 

Phí tài liệu ¥45,000 Phí tài liệu ¥37,500 

Phí trang thiết bị ¥22,500 Phí trang thiết bị ¥18,750 

Phí hoạt động ngoại khóa ¥30,000 Phí hoạt động ngoại khóa ¥25,000 

Phí bảo hiểm  ¥10,000 Phí bảo hiểm  ¥10,000 

Phí quản lý sức khỏe ¥3,000 Phí quản lý sức khỏe ¥2,500 

Phụ phí thuế ¥115,550 Phụ phí thuế ¥98,125 

Tổng  ¥1,271,050 Tổng  ¥1,079,375 

※tuy nhiên nếu có nguyện vọng chia số tiền ra để đóng nhiều lần thì hãy thảo luận với 

trường ( phía trường sẽ trả lời sau khi phỏng vấn học sinh ). 
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2. Thông tin chuyển tiền 

Tài khoản ngân hàng chuyển tiền 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,  KARIYA BRANCH, No. 6925939 

SWIFT CODE：SMBC JP JT  

BRANCH：KARIYA BRANCH 

A/C NO：486-6925939 

A/C NAME：SYUEI Co., Ltd．AQUA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL NAGOYA 

Bank Address：1-1-1, AIOICHO, KARIYA－SHI, AICHI 

Phone：+81 566-21-0770 

三井住友銀行（0009） 刈谷支店（486） 普通口座 6925939 

株式会社秀栄 アクア日本語学院名古屋（カブシキガイシャシュウエイ アクアニッポンゴガク

インナゴヤ） 

Địa chỉ ngân hàng：〒448-0027 愛知県刈谷市相生町 1-1-1 

Điện thoại ngân hàng(từ nước ngoài)：+81 566-21-0770 、 (từ trong nước)：0566-21-0770  

※ Điểm chú ý 

Trường hợp không thể đến nhật bởi lí do không được cục xuất nhập cảnh phát hành visa, thì 

số tiền đã nộp sau khi trừ phí tuyển sinh, phí nhập học sẽ được hoàn trả lại tất cả. Tuy nhiên 

khi hoàn trả lại tiền mất phí hoa hồng khi chuyển tiền các bạn học sinh sẽ là người chịu trách 

nhiệm. Sau khi đã được phát hành visa dù bất kì lý do nào cũng không trả lại tiền học phí. 

Sau khi cấp thị thực nhập cảnh hoặc sau khi đến Nhật Bản, các quy định hoàn trả tiền cho sinh 

viên được quy định riêng sẽ dựa trên những quy định khác nhau 

 

 

8. Nơi liên lạc 

アクア日本語学院名古屋 AQUA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL NAGOYA  

〒461-0032 愛知県名古屋市東区出来町三丁目 19番地の１  

Aichiken, Nagoyashi, Higashiku, Dekimachi, 3-19-1 

 

Điện thoại 

Từ nước ngoài ＋81-721-5577 

Từ trong nước  052-721-5577 

Fax 

Từ nước ngoài ＋81-721-5588 

Từ trong nước  052-721-5588 

Mail: nagoya@aqua-jls.biz 

Hoặc liên hệ đến: 

Gmail: nagoya@aqua-jls.biz VÀ mai-thi-khuyen@aqua-jls.biz 


